
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ THĂNG LONG

0109874334

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng 
Bán buôn sơn, véc ni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo;

8230

8. Dịch vụ đóng gói 8292

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

10. Giáo dục nhà trẻ 8511

11. Giáo dục mẫu giáo 8512

12. Giáo dục tiểu học 8521

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 
THĂNG LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANG LONG INTERNATIONAL 
EDUCATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THANG LONG IEDU., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966451239
Email:

Fax:
Website:
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13. Giáo dục trung học cơ sở 8522

14. Giáo dục trung học phổ thông 8523

15. Đào tạo sơ cấp 8531

16. Đào tạo trung cấp 8532

17. Đào tạo cao đẳng 8533

18. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

19. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

20. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo kỹ năng bán hàng
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

21. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:  Tư vấn giáo dục; 
Tư vấn du học

8560

22. Lập trình máy vi tính 6201

23. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

24. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ đấu giá)
Chi tiết: 
Tư vấn bất động sản
Quản lý Bất động sản
Môi giới bất động sản 

6820
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26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Khảo sát xây dựng
Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 Kiểm định xây dựng
 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng 
cháy và chữa cháy 

7110

27. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

28. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

29. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

30. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

32. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

33. Quảng cáo 7310

34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường

7490

35. Sao chép bản ghi các loại
Chi tiết: Sao chép các phần mềm và dữ liệu sang đĩa, băng từ 
các bản gốc.

1820

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn;
Biệt thự du lịch;
Căn hộ du lịch;
Tàu thủy lưu trú du lịch;
Nhà nghỉ du lịch;
Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Xuất bản phần mềm 5820

39. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: - Tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu và sắp xếp lao động 
bao gồm cả quản lý;

7810

40. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

41. Thu gom rác thải không độc hại 3811

42. Thu gom rác thải độc hại 3812
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 600.000

43. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

44. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

45. Tái chế phế liệu 3830

46. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

47. Xây dựng nhà để ở 4101

48. Xây dựng nhà không để ở 4102

49. Xây dựng công trình đường sắt 4211

50. Xây dựng công trình đường bộ 4212

51. Xây dựng công trình điện 4221

52. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

53. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

54. Xây dựng công trình công ích khác 4229

55. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

56. Phá dỡ 4311

57. Chuẩn bị mặt bằng 4312

58. Lắp đặt hệ thống điện 4321

59. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

60. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
PHONG

Số 6 nhà B, tập 
thể Hồ Ba Mẫu, 
Phường Trung 
Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 50,000

0341610035
86

2 NGUYỄN 
THANH 
PHƯƠNG

Số 6 nhà B, tập 
thể Hồ Ba Mẫu, 
Phường Trung 
Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0341860107
01
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3 NGUYỄN 
DUY HƯNG

Số 6 nhà B, tập 
thể Hồ Ba Mẫu, 
Phường Trung 
Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 30,000

0340580071
04

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034161003586
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 6 nhà B, tập thể Hồ Ba Mẫu, Phường Trung Phụng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 nhà B, tập thể Hồ Ba Mẫu, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHONG Nữ

07/08/1961 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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